
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường TL295 Thôn Đồng Nô, Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

24/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  HAV VIỆT NAM

2400926247

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

8. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010(Chính)

9. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

10. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

11. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

12. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

13. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

14. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

15. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

16. Sản xuất đường 1072

17. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

18. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

19. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

20. Sản xuất chè 1076

21. Sản xuất cà phê 1077

22. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  HAV VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAV VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAV VIETNAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974026794 
Email: havvnco@gmail.com

Fax:
Website:
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450.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM 
TUẤN ANH

Việt 
Nam

Số nhà 20 ngõ 36 
Nguyễn Doãn Dịch, 
Phường Trần Nguyên 
Hãn, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

150.000.000 33,333 122196760

2PHẠM VĂN 
VINH

Việt 
Nam

Thôn Chuông Vàng, 
Xã Tân Hưng, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

150.000.000 33,333 122215343

3NGUYỄN 
VĂN HIỆU

Việt 
Nam

Thôn Chuông Vàng, 
Xã Tân Hưng, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

150.000.000 33,333 121426896

23. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

24. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

25. Sản xuất rượu vang 1102

26. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

27. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

30. Bốc xếp hàng hóa 5224

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

32. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

33. Dịch vụ ăn uống khác 5629

34. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và đáp ứng 
đủ các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       122215343
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Chuông Vàng, Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Chuông Vàng, Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN VINH Nam

11/02/1994 Kinh Việt Nam

09/03/2013 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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